
 

 
BẢNG HỆ SỐ TIỀN BẢO HIỂM 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT CHUNG SUN – KHÍ CHẤT 

 

 

Nhóm tuổi 

Hệ số Số tiền bảo hiểm 

Đóng phí dự kiến  
dưới 7 năm 

Đóng phí dự kiến  
từ 7 năm trở lên 

Tối thiểu Tối đa Tối thiểu Tối đa 

20 35 105 53 120 

21-25 33 85 50 100 

26-30 28 69 43 85 

31-35 21 54 33 68 

36-40 15 41 24 54 

41-45 11 31 17 43 

46-50 8 21 12 33 

 

Hệ số Số tiền bảo hiểm có thể thay đổi theo quy định của Công ty tại từng thời điểm. 

Bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn mức phí phù hợp với khả năng tài chính và Số tiền bảo hiểm 
phù hợp với nhu cầu bảo vệ. 
 

Ví dụ:  

- Anh A ở độ tuổi 30, lựa chọn Phí bảo hiểm cơ bản năm là 100 triệu đồng, kế hoạch đóng 
phí dự kiến 5 năm, Số tiền bảo hiểm anh A có thể chọn sẽ từ 28 lần Phí bảo hiểm cơ bản 
năm (là 2,8 tỷ đồng) đến 69 lần Phí bảo hiểm cơ bản năm (là 6,9 tỷ đồng). 

- Anh A ở độ tuổi 30, lựa chọn Phí bảo hiểm cơ bản năm là 100 triệu đồng, kế hoạch đóng 
phí dự kiến 7 năm, Số tiền bảo hiểm anh A có thể chọn sẽ từ 43 lần Phí bảo hiểm cơ bản 
năm (là 4,3 tỷ đồng) đến 85 lần Phí bảo hiểm cơ bản năm (là 8,5 tỷ đồng). 

 


